
 ① 《 cakravarti-cintāmaṇi dhāraṇī》《Như Ý Bảo Luân Vương Tổng Trì》 
 || namo ratna-trayāya nama-āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya 
 tadyathā oṃ cakra-varti cintā-maṇi mahā-padme ru ru tiṣṭhan jvala-ākarṣāya hūṃ phaṭ svāhā 
 oṃ padma cintā-maṇi mahā-jvala hūṃ oṃ varada padme hūṃ || 
 || nam mô, rát na tra da da, nam ma - a ri a va lô ki te sờ qua ra da, bô đi sách toa da, ma ha sách toa da, ma ha ca ru ni ca da, 
 ta đi a tha, ôm, chất cờ ra - qua ti, chin ta - ma ni, ma ha - bách me, ru, ru, ti sờ than, chờ qua la - a ca sa da, hùm, phạt, sờ qua ha, 
 ôm, bách ma, chin ta - ma ni, ma ha - chờ qua la, hùm, ôm, va ra đa, bách me, hùm || 

 ② 《 śāntika-śrīya dhāraṇī》《Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú》 
 || namaḥ samanta-buddhānām apratihata-śāsanānāṃ tadyathā oṃ kha kha khā hi khā hi hūṃ hūṃ 
 jvala jvala prajvala prajvala tiṣṭhā tiṣṭhā ṣṭri ṣṭri sphaṭ sphaṭ śāntika śrīye svāhā || 
 || nam ma ha, sa man ta - bu đà nam, a bờ ra ti ha ta - sa sa na nâm, ta đi a tha, ôm, kha, kha, kha, hi, kha, hi, hùm, hùm, chờ qua la, 
 chờ qua la, bờ ra chờ qua la, bờ ra chờ qua la, ti sờ tha, ti sờ tha, sờ tri, sờ tri, sờ phạt, sờ phạt, san ti ca, sờ ri de, sờ qua ha || 

 ③ 《 guṇa-ratna-parvata dhāraṇī》《Công Ðức Bảo Sơn Thần Chú》 
 || namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya oṃ śīte hu ru ru sindhu ru kṛpā kṛpā siddhaṇi 
 pūrṇi svāhā ||  || nam mô, bu đà da, nam mô, đa ma  da, nam ma ha, sâm ga da, ôm, si te, hu, ru, ru, sin đu, ru, cờ ri ba, cờ ri ba, 
 sít đa ni, bu rờ ni, sờ qua ha || 

 ④ 《 cundi dhāraṇī》《Chuẩn-đề Thần Chú》 
 || namaḥ saptānāṃ samyak-saṃbuddha-koṭīnāṃ tadyathā oṃ cale cule cunde svāhā || 
 || nam ma ha, sáp ta nâm, sam dấc - sâm bu đà - cô ti nâm, ta đi a tha, ôm, cha lê, chu lê, chun đê, sờ qua ha || 

 ⑤ 《 aparimita-āyur-jñāna-suviniścita-tejo-rāja dhāraṇī》《Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Tổng Trì》 
 || namo bhagavate aparimita-āyur-jñāna-su-viniścita-tejo-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya 
 tadyathā [oṃ puṇya mahā-puṇya aparimita-puṇya aparimitāyuḥ-puṇya-jñāna-saṁbhāropacite] oṃ 
 sarva-saṃskāra-pariśuddha dharmate gagana samudgate svabhāva viśuddhe mahā-naya parivārī svāhā || 
 || nam mô,  ba ga qua te,  a ba ri mi ta  -  a dưa - chờ  nha na  -  su  -  vi ni sờ chi ta  -  te chô  -  ra cha da,  ta tha ga  ta  da,  a  ra  ha  te,  sam  dấc  -  sam 
 bu đa da,  ta đi a tha,  [ôm,  bun da,  ma ha  -  bun da,  a ba ri mi ta  -  bun da,  a ba ri mi ta du hu  -  bun  da  -  chờ nha na  -  sam ba rô ba chi te] ôm, 
 sa qua  -  sâm sờ ca ra  -  ba ri su đa,  đa ma te,  ga  ga na,  sam múc ga te,  sờ qua ba qua,  vi su đe,  ma  ha  -  na da,  ba ri qua ri,  sờ qua ha || 

 ⑥ 《 bhaisajya-guru dhāraṇī》《Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn》 
 || namo bhagavate bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhā-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya 
 tadyathā oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā || 
 || nam mô, ba ga qua te, bai sa cha - gu ru - vai đưa ri a - bờ ra ba - ra cha da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc - sam bu đa da | 
 ta đi a tha, ôm, bai sa che, bai sa che, bai sa cha - sam múc ga te, sờ qua ha || 

 ⑦ 《 lokeśvara dhāraṇī》《Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn》 
 || oṃ maṇi padme hūṃ mahā-jñāna citta-utpāda cittasya na-vitarka sarva-artha bhūri siddhaka 
 na-purāṇa na-pratyutpanna namo lokeśvarāya svāhā || 
 || ôm, ma ni, bách me, hùm, ma ha - chờ nha na, chít ta - u tê ba đa, chít ta sy a, na - vi ta ca, sa qua - a tha, bu ri, sít đa ca, 
 na - bu ra na, na - bờ ra ty u tê ban na, nam mô, lô ke sờ qua ra da, sờ qua ha || 

 ⑧ 《 sapta-buddha-kṣaya dhāraṇī》《Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn》 
 || deva devate cyu ha cyu hate dhara dhṛte nir-hṛte vimalate svāhā || 
 || đe va, đe va te, chiu, ha, chiu, ha te, đa ra, đơ ri te, nia hê ri te, vi ma la te, sờ qua ha || 

 ⑨ 《 sukhāvatī-vyūha-dhāraṇī》《Vãng Sanh Tịnh Ðộ Thần Chú》 
 || namo’mitābhāya tathāgatāya tadyathā amṛtod bhave amṛta-siddhaṃ bhave amṛta-vikrānte 
 amṛta-vikrānta gāmini gagana kīrta-kāre svāhā || 
 || nam mô, a mi ta ba da, ta tha ga ta da, ta đi a tha, am ri tô, ba que, am ri ta - sít đâm, ba que, am ri ta - vi cờ ran te, 
 am ri ta - vi cờ ran ta, ga mi ni, ga ga na, kia ta - ca re, sờ qua ha || 

 ⑩ 《 śrī-mahā-devī dhāraṇī》《Đại Cát Tường Thiên Nữ Chú》 
 || namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṃghāya namaḥ śrī-mahā-deviye tadyathā oṃ 
 pari-pūraṇa cāre samanta-darśane mahā-vihāra-gate samanta-vidhamane mahā-kārya pratiṣṭhāpane 
 sarva-artha-sādhane su-pratipūri ayatna dharmatā mahā-vikurvite mahā-maitri upa-saṃhite mahārṣe 
 su-saṃgṛhīte samanta-artha anu-pālane svāhā || 
 || nam mô, bu đà da, nam mô, đa ma da, nam ma ha, sâm ga da, nam ma ha, sờ ri - ma ha - đe vi de, ta đi a tha, ôm, 
 ba ri - bu ra na, cha re, sa man ta - đa sa ne, ma ha - vi ha ra - ga te, sa man ta - vi đam ma ne, ma ha - ca ri a, bờ ra ti sờ tha ba ne, 
 sa qua - a tha - sa đa ne, su - bờ ra ti bu ri, a dách na, đa ma ta, ma ha - vi cu rờ vi te, ma ha - mai tri, u ba -  sâm hi te, ma ha ri se, 
 su  -  sâm gờ ri hi te, sa man ta - a tha, a nu - ba  la ne, sờ qua ha || 


